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(54) PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN VÀ THU THÔNG TIN ĐIỀU KHIỂN LIÊN KẾT LÊN, 
THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI VÀ TRẠM CƠ SỞ TRONG HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG 
KHÔNG DÂY

(57)  Sáng chế đề cập đến phương pháp và hệ thống truyền thông để hội tụ hệ thống truyền 
thông thế hệ thứ năm (5th-Generation, 5G) hỗ trợ tốc độ dữ liệu cao hơn so với hệ thống 
truyền thông thế hệ thứ tư (4th-Generation, 4G) với công nghệ mạng internet kết nối vạn 
vật (Internet of Things, IoT). Sáng chế có thể được áp dụng cho các dịch vụ thông minh 
dựa vào công nghệ truyền thông 5G và công nghệ IoT, như căn nhà thông minh, toà nhà 
thông minh, đô thị thông minh, xe ôtô thông minh, xe ôtô kết nối, chăm sóc sức khoẻ, giáo 
dục kỹ thuật số, dịch vụ bán lẻ thông minh, dịch vụ an ninh, và dịch vụ an toàn. Sáng chế 
đề xuất phương pháp truyền thông tin điều khiển liên kết lên trong hệ thống truyền thông 
không dây. Phương pháp này bao gồm các bước: thu thông tin cấu hình hồi đáp của thông 
tin tình trạng kênh (Channel State Information, CSI) từ trạm cơ sở, tạo ra thông tin CSI có 
ít nhất một thông tin trong số thông tin chỉ báo tài nguyên truyền tín hiệu tham chiếu của 
thông tin CSI (CSI reference signal Resource Indicator, CRI), thông tin chỉ báo hạng (Rank 
Indicator, RI), thông tin chỉ báo ma trận mã hoá trước (Precoding Matrix Indicator, PMI), 
hoặc thông tin chỉ báo chất lượng kênh (Channel Quality Indicator, CQI) dựa vào thông tin 
cấu hình hồi đáp của thông tin CSI, xác định dãy thông tin có thông tin CSI, mã hoá dãy 
thông tin này bằng cách sử dụng mã cực, và truyền dãy thông tin đã mã hoá đến trạm cơ 
sở. Thông tin CRI và thông tin RI được đặt trước các bit đệm trong dãy thông tin và thông 
tin PMI và thông tin CQI được đặt sau các bit đệm trong dãy thông tin.
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